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STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
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Ngày trúng tuyển
(1)
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(3)
(4)
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(6)
(7)
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Lê Công Việt
Nam
11/12/1994
Khu 11, X. Võ Lao, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ
X
A1-K10-14
A1
132203023
 2
Anh
Nguyễn Khắc
Nam
24/05/1987
Thôn Hạ, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
001087000765
 3
Anh
Nguyễn Thị Vân
Nữ
09/03/1994
Khu 7, X. Minh Côi, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ
X
A1-K10-14
A1
132262554
 4
Anh
Triệu Thị Huyền
Nữ
24/06/1993
165, Đ.Nguyễn Bính, P. Trần Quang Khải, TP. Nam Định, T. Nam Định
X
A1-K08-14
A1
Sát hạch H
163067702
 5
Ánh
Nguyễn Thị
Nữ
03/06/1993
Trung Oai, X. Tiên Dương, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013084401
 6
Bắc
Mai Công
Nam
10/03/1995
Xóm 1, X. Xuân Bắc, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163363188
 7
Bách
Lê Xuân
Nam
14/09/1992
Nhan Bầu, X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
142693750
 8
Bách
Nguyễn Ngọc
Nam
02/09/1992
Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
142628190
 9
Băng
Hoàng Thị
Nữ
12/04/1988
Bồng Lai, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017468815
 10
Bình
Đinh Văn
Nam
11/04/1985
Chi Lễ, X. Gia Vân, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
164227661
 11
Bôn
Nguyễn Văn
Nam
28/03/1993
Xóm 16, X. Nghĩa Thái, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163126064
 12
Bốn
Nguyễn Thanh
Nam
04/05/1994
Lộc An, X. An Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình
X
A1-K10-14
A1
194569305
 13
Chăm
Vũ Thị
Nữ
03/03/1993
Đồng Nguyên, X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163129487
 14
Châu
Phạm Thị
Nữ
29/09/1994
Xóm 3, X. Hưng Lam, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An
X
A1-K10-14
A1
187106771
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 15
Chiến
Nguyễn Văn
Nam
15/02/1992
Xuân Đông, X. Xuân Phú, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017126425
 16
Chinh
Vương Thị
Nữ
20/11/1992
Đồng Giang, X. Sơn Dương, H. Hoành Bồ, T. Quảng Ninh
X
A1-K10-14
A1
101067776
 17
Chính
Nguyễn Đức
Nam
09/03/1994
Vĩnh Thượng, X. Sơn Công, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017235290
 18
Chung
Phạm Văn
Nam
05/01/1994
Ngọc Đông, X. Trực Thanh, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163266799
 19
Công
Ngô Xuân
Nam
05/01/1992
Khối Tân Tiến, TT. Nghĩa Đàn, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An
X
A1-K10-14
A1
187133592
 20
Đảng
Nguyễn Văn
Nam
02/04/1992
Thượng Hải, X. Bình Lãng, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K10-14
A1
142630695
 21
Đào
Phạm Thu
Nữ
11/09/1994
Cổ Tung, X. Nam Hùng, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163304662
 22
Diệp
Khang Ngọc
Nữ
04/08/1995
Tổ 3, P. Cầu Thia, TX. Nghĩa Lộ, T. Yên Bái
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
061021550
 23
Điệp
Ninh Văn
Nam
18/07/1990
Quang Từ, X. Yên Từ, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
164455391
 24
Định
Ngô Văn
Nam
24/02/1992
Phú Thọ, X. Nghĩa Hải, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163066383
 25
Dung
Đoàn Thị
Nữ
15/10/1992
Tổ Dân Phố 7, TT. Quỹ Nhất, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163204352
 26
Dung
Nguyễn Thị
Nữ
28/02/1994
Xóm Giữa, X. Yên Mỹ, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163218622
 27
Dung
Phan Thị
Nữ
13/12/1994
Kiều Thạch, TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
152028017
 28
Dương
Nguyễn Thùy
Nữ
06/12/1992
Tân Hưng, X. Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
A1
SH lại LT + H
168446588
 29
Dương
Nguyễn Xuân
Nam
10/05/1965
Hạ Hiệp, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
011704402
 30
Đường
Nguyễn Thu Hải
Nữ
07/09/1995
Đồng Xa, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013319824
 31
Duyên
Đỗ Thị
Nữ
05/08/1994
Hữu Kiệm, X. Tế Lợi, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K10-14
A1
174147454
 32
Duyên
Ngô Thị
Nữ
10/05/1993
Lăm Làng, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
125536803
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 33
Duyên
Nguyễn Thị
Nữ
23/09/1993
Thôn 1, X. Thạch Định, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa
X
A1-K10-14
A1
173918177
 34
Giáp
Trần Đình
Nam
22/10/1994
Cổ Dương, X. Tiên Dương, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013199405
 35
Hà
Mai Thị
Nữ
20/10/1992
Xóm 6A, X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K09-14
A1
163270059
 36
Hà
Nguyễn Thị
Nữ
02/10/1987
Cụm 9, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
SH lại LT + H
112245904
 37
Hằng
Nguyễn Thị
Nữ
11/08/1995
Khuân Nanh, X. Yên Lãng, H. Đại Từ, T. Thái Nguyên
X
A1-K10-14
A1
091861293
 38
Hạnh
Nguyễn Thị Thúy
Nữ
20/06/1984
14, Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013408219
 39
Hiền
Phạm Thị Thu
Nữ
28/06/1993
Tổ 25, Khu 4, P. Hà Khánh, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh
X
A1-K10-14
A1
101146004
 40
Hiệp
Bùi Văn
Nam
15/08/1994
Thọ Phú, X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
152005569
 41
Hinh
Nguyễn Danh
Nam
28/11/1989
Đội 5, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
112485519
 42
Hoa
Quách Thanh
Nữ
26/01/1992
Tiểu Khu 6, TT. Mộc Châu, H. Mộc Châu, T. Sơn La
X
A1-K10-14
A1
050757384
 43
Hòa
Lê Thị
Nữ
24/08/1995
Ngọc Xuyên, X. Đại Bái, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K10-14
A1
125718234
 44
Hoài
Trần Thị
Nữ
11/08/1993
Xóm 9, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163262636
 45
Hoán
Phạm Văn
Nam
13/05/1990
Xóm Bắc, X. Hải Xuân, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
162927787
 46
Hoàn
Ngô Thị
Nữ
17/12/1995
Như Thiết, X. Hồng Thái, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K10-14
A1
122091511
 47
Hoàn
Nguyễn Văn
Nam
21/10/1991
Cơ Phi, X. Vạn Phái, H. Phổ Yên, T. Thái Nguyên
X
A1-K10-14
A1
091684657
 48
Hồng
Lê Thị
Nữ
06/01/1993
Tân Đại, X. Thăng Long, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K10-14
A1
174143167
 49
Hồng
Vũ Thị
Nữ
19/05/1988
Thôn 2, X. Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
X
A1-K10-14
A1
131254712
 50
Huê
Nguyễn Thị
Nữ
20/09/1992
Thống Nhất, X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
017095819
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 51
Huế
Nguyễn Thị Thương
Nữ
11/04/1993
Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
A1
Sát hạch H
017181814
 52
Hùng
Lê Mạnh
Nam
30/12/1995
Thôn Trại, X. Thủy Đường, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
X
A1-K10-14
A1
031935114
 53
Hùng
Nguyễn Tuấn
Nam
03/12/1993
Bạch Cừ, X. Ninh Khang, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
164481128
 54
Hùng
Phạm Xuân
Nam
19/10/1994
Thôn Phạm, X. Phú Châu, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K08-14
A1
151990427
 55
Hưng
Ngụy Quốc
Nam
04/10/1992
Dương Chỉ, X. Liễn Sơn, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K10-14
A1
135636786
 56
Hương
Lê Thị
Nữ
06/05/1993
Phố An Hòa, P. Ninh Phong, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
X
A1-K10-14
A1
164491681
 57
Hương
Nguyễn Thị
Nữ
07/07/1975
Xóm Dậu, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
111593772
 58
Hương
Nguyễn Thị
Nữ
26/11/1993
Lạc Dục, X. Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K10-14
A1
142636082
 59
Hương
Từ Thị Mai
Nữ
02/12/1994
Phú Vật, X. Tiến Đức, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
152018219
 60
Hường
Nguyễn Thị
Nữ
15/05/1989
Tân Long, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
SH lại LT + H
112265717
 61
Hường
Phạm Thị
Nữ
29/04/1994
Ngọc Chi, X. Quỳnh Bảo, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
152031817
 62
Hưởng
Nguyễn Quang
Nam
11/10/1993
Thôn Hạ, X. An Thái, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
164803088
 63
Hưởng
Trần Văn
Nam
04/09/1984
Thôn Văn, TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
B2
270123272875
18/10/2012
A1-K10-14
A1
Sát hạch H
151346502
 64
Huyền
Mạc Thị
Nữ
20/11/1993
Văn Mạc, X. Liên Mạc, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K10-14
A1
142693816
 65
Huyền
Trần Thị
Nữ
15/11/1994
Đông Thượng, X. Trung Đông, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163318405
 66
Khương
Thân Văn
Nam
06/07/1993
Thượng Phúc, X. Tăng Tiến, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K10-14
A1
122138264
 67
Kiều
Nguyễn Văn
Nam
27/11/1993
Mỹ Trung, X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-K03-14
A1
SH lại LT + H
163255425
 68
Lâm
Hoàng Kiều
Nam
16/10/1992
Cụm 6, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
017244663
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 69
Lan
Ngô Thị
Nữ
19/02/1994
Hương Trầm, X. Thụy Lâm, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013050714
 70
Lành
Nguyễn Thị
Nữ
03/03/1994
Xóm 1, X. An Dục, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
152017270
 71
Lành
Phạm Thị
Nữ
06/08/1995
Xóm Trại, X. Khánh Nhạc, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
164539976
 72
Linh
Đào Thùy
Nữ
28/08/1993
An Nhân Tây, TT. Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K10-14
A1
142718174
 73
Linh
Nguyễn Thị
Nữ
03/03/1994
Do Đạo, X. Nhân Thịnh, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
A1-K10-14
A1
168507966
 74
Lộc
Nguyễn Xuân
Nam
22/01/1975
Yên Bệ, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
111611871
 75
Luân
Lã Văn
Nam
19/03/1990
Thôn 9, X. Nga Văn, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K10-14
A1
173277361
 76
Luật
Đào Đức
Nam
29/10/1988
Vân Hội, X. Phong Vân, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
112299954
 77
Lưu
Nguyễn Văn
Nam
12/02/1988
Hợp Thắng, X. Tiến Thắng, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
X
A1-K10-14
A1
121990595
 78
Luyến
Trần Thị
Nữ
28/01/1992
Hùng Minh, X. Nghĩa Phú, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163204318
 79
Mai
Nguyễn Thị
Nữ
30/10/1992
Xóm 5, X. Thanh Thủy, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K10-14
A1
142690425
 80
Mạnh
Uông Đình
Nam
09/02/1995
Hồng Thái, X. Hà Hồi, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017340023
 81
Mây
Chu Thị
Nữ
16/07/1994
Phúc Hậu, X. Dục Tú, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013281745
 82
Minh
Lê
Nam
30/10/1995
1, Ngách 123/1, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013160825
 83
Ngân
Nguyễn Thị
Nữ
16/07/1993
Khuân Nanh, X. Yên Lãng, H. Đại Từ, T. Thái Nguyên
X
A1-K10-14
A1
091703746
 84
Nghĩa
Hoàng Trọng
Nam
01/02/1993
Thôn Phạ 3, X. Cảm Nhân, H. Yên Bình, T. Yên Bái
X
A1-K10-14
A1
060963848
 85
Ngọc
Nguyễn Văn
Nam
07/04/1993
Xuân Dương, X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K10-14
A1
125530109
 86
Ngọc
Phạm Thị
Nữ
11/09/1992
An Lạc 3, X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
151880301
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 87
Nhài
Trần Thị
Nữ
09/12/1981
66, Ngõ 306, Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
012795128
 88
Nhâm
Nguyễn Đức
Nam
18/05/1993
Hạ Hiệp, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
017188884
 89
Nhàn
Đinh Thị
Nữ
25/12/1991
Thắng Lợi, X. Gia Lạc, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-K10-14
A1
164390144
 90
Nhàn
Nguyễn Thị
Nữ
30/05/1995
An Phòng, X. Quang Phục, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
142842478
 91
Nhiều
Phạm Văn
Nam
23/08/1978
Xóm 3, X. Xuân Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
AM791760
05/12/2009
A1-K10-14
A1
Sát hạch H
012008734
 92
Nhung
Lê Thị
Nữ
25/08/1992
Thanh Xuyên, X. Hải Thanh, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K10-14
A1
173732779
 93
Oanh
Cao Thị
Nữ
05/03/1992
Thôn Trai, X. Nam Cường, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163196044
 94
Phan
Nguyễn Văn
Nam
26/09/1983
Xóm 12, X. Nghi Hoa, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An
X
A1-K10-14
A1
186809781
 95
Phú
Nguyễn Tiến
Nam
24/01/1976
Cụm 11, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
111449200
 96
Phương
Trần Thị Thu
Nữ
14/08/1994
Khu 7, X. Phương Viên, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ
X
A1-K10-14
A1
132262595
 97
Phương
Vũ Thị
Nữ
20/04/1993
Vũ Xuyên, X. Yên Dương, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163087377
 98
Quân
Nguyễn Đình
Nam
02/02/1987
Thôn Dưới, X. Tây Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
AS264733
06/08/2011
A1-K10-14
A1
Sát hạch H
001087000843
 99
Quân
Vũ Văn
Nam
18/02/1985
Hạ Đồng, X. Nguyên Hòa, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
X
A1-K10-14
A1
145198703
 100
Quỳnh
Dương Thị
Nữ
08/09/1994
Tiên Cầu, X. Quỳnh Trang, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
152021385
 101
Quỳnh
Nông Trọng
Nam
13/12/1993
Làng Vặc, TT. Chi Lăng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
X
A1-K10-14
A1
082215637
 102
San
Chu Ngọc
Nam
27/08/1994
Khu 6, X. Thanh Nga, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ
X
A1-K10-14
A1
132298903
 103
Sơn
Nguyễn Đức
Nam
17/01/1995
Phần Lâm, X. Đào Dương, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
X
A1-K10-14
A1
145766137
 104
Sơn
Nguyễn Hải
Nam
04/08/1993
Đội 2, X. Tự Nhiên, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017134080
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 105
Sơn
Tạ Hồng
Nam
25/07/1989
Khu 6, X. Khải Xuân, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ
X
B2
AV087838
06/06/2012
A1-K10-14
A1
Sát hạch H
132032958
 106
Sự
Đàm Bá
Nam
07/09/1993
Lũng Kinh, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
017219691
 107
Thắm
Trần Thị Hồng
Nữ
20/01/1991
Đồng Quê, X. Vũ Bản, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K10-14
A1
168318138
 108
Thanh
Phạm Thị
Nữ
16/01/1993
Vĩ Thượng, X. Trung Lương, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K10-14
A1
168475537
 109
Thành
Ngô Minh
Nam
07/11/1994
Vân Hội, X. Phong Vân, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017352021
 110
Thảo
Bùi Thị
Nữ
12/04/1991
Thượng Thôn, X. Yên Tiến, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163013753
 111
Thảo
Dương Thị Bích
Nữ
17/07/1993
Nga Mai, X. Gia Sơn, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
X
A1-K10-14
A1
164499838
 112
Thảo
Phạm Thị
Nữ
18/10/1991
Thôn 5, X. Nga Mỹ, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174001066
 113
Thêu
Bùi Thị
Nữ
11/10/1993
Đội 7, X. Hải Thanh, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
163263522
 114
Thìn
Lê Văn
Nam
18/10/1989
Xuân Thanh, X. Xuân Hưng, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
172889519
 115
Thịnh
Trần Đức
Nam
02/10/1995
Gia Khánh, X. Nguyễn Trãi, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017348159
 116
Thông
Nguyễn Văn
Nam
25/09/1993
Xóm 5, X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
151951134
 117
Thu
Nguyễn Thị
Nữ
22/05/1993
Lạc Thiện, X. Liên Hòa, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
A1-K10-14
A1
142617166
 118
Thư
Đặng Thị
Nữ
04/04/1993
Xóm 9, X. Quang Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An
X
A1-K10-14
A1
187301712
 119
Thuận
Lê Xuân
Nam
12/12/1993
Xóm 7, X. Hợp Tiến, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K10-14
A1
174246029
 120
Thúy
Hoàng Văn
Nam
04/11/1990
Yên Phú, X. Xuân Thu, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013068859
 121
Thùy
Đỗ Thị
Nữ
05/03/1991
Tân Long, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
SH lại LT + H
017066291
 122
Thủy
Nguyễn Ngọc
Nữ
19/10/1992
Vũ Xá, X. Dương Quang, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
X
A1-K10-14
A1
145434584
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 123
Thuyến
Chu Thị
Nữ
30/01/1993
Tổ 27, Khu 5, P. Hà Khánh, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh
X
A1-K10-14
A1
101146031
 124
Tiến
Nguyễn Đức
Nam
26/02/1988
Đội 3, X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017315878
 125
Tiến
Trần Mạnh
Nam
02/02/1993
98B, Tổ 32, Khu LĐ Phà Đen, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013086275
 126
Tiến
Trần Văn
Nam
14/02/1993
Xóm 6, X. Nga Liên, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K10-14
A1
174013467
 127
Tơ
Vũ Thị
Nữ
10/10/1993
Cổ Gia, X. Nam Hùng, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
163272563
 128
Trang
Nguyễn Thị Huyền
Nữ
24/10/1994
Lương Châu, X. Tiên Dược, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
013387321
 129
Trường
Trần Viết
Nam
14/09/1984
Đội 9, X. Dương Liễu, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
111974197
 130
Tú
Ngô Anh
Nam
06/11/1995
Xóm 3, X. Văn Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
168554989
 131
Tuấn
Lương Văn
Nam
15/08/1994
Bạch Xá, X. Hoàng Đông, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
168501706
 132
Tuấn
Nguyễn Anh
Nam
24/11/1983
Nguyên Xá, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
AU482215
27/02/2012
A1-K10-14
A1
Sát hạch H
013338329
 133
Tươi
Lê Thị
Nữ
22/01/1991
Xóm 1, X. Nga Nhân, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174001087
 134
Tuyển
Phạm Văn
Nam
08/03/1981
Đội 1, X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
111971942
 135
Việt
Nguyễn Đắc
Nam
07/03/1995
An Hạ, X. An Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
017169303
 136
Vui
Nguyễn Trọng
Nam
15/06/1990
Tân Long, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K07-14
A1
SH lại LT + H
112503433
 137
Yên
Phạm Thị
Nữ
04/08/1992
Xóm Trại, X. Khánh Nhạc, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K10-14
A1
164453077
 138
Yến
Đinh Thị Hải
Nữ
02/09/1994
Ba Hàng, X. Khánh Lợi, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K10-14
A1
164523652
 139
Yến
Lê Thị
Nữ
01/02/1992
Xóm Đồng, X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
017119827
 140
Yến
Phạm Thị
Nữ
13/08/1994
Lạc Thượng, X. Thống Kênh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K10-14
A1
142664484
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